
Biểu 01: Danh sách hộ gia đình tham gia Dự án trồng và chăm sóc
cây Na dai tại xã Y Tịch thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình
mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chi Lăng năm 2024”

(Kèm theo Phụ lục Một số nội dung chính “Dự án trồng và chăm sóc cây Na dai tại xã Y Tịch”  thuộc
Tiểu dự án 1, Dự án 3 Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024)

STT Họ tên Địa chỉ thôn Đối tượng Ghi chú

1 Hoàng Văn Vinh Giáp Thượng Hộ cận Nghèo Tổ trưởng - Hộ
làm kinh tế giỏi

2 Nguyễn Thị Chung Giáp Thượng Hộ thoát cận Nghèo
3 Nguyễn Văn Chính Giáp Thượng Hộ thoát cận Nghèo
4 Hoàng Văn In Giáp Thượng Hộ thoát cận Nghèo
5 Hoàng Văn Uyên Giáp Thượng Hộ cận Nghèo
6 Hoàng Văn Long Giáp Thượng Hộ cận Nghèo
7 Lương Văn Tiến Nam Lân 1 Hộ cận Nghèo
8 Lương Văn Việt Nam Lân 1 Hộ cận Nghèo Tổ phó
9 Lương Văn Giáp Nam Lân 1 Hộ cận Nghèo
10 Lương Văn Tự Nam Lân 2 Hộ cận Nghèo
11 Lương Văn Trình Nam Lân 2 Hộ thoát cận Nghèo
12 Lương Thị Thẩn Nam Lân 2 Hộ cận Nghèo
13 Triệu Thị Len Thần Lãng Hộ Nghèo
14 Triệu Thị Nhình Thần Lãng Hộ Nghèo
15 Ôn Văn Biên Thần Lãng Hộ cận Nghèo Tổ phó
16 Triệu Văn Liên Thần Lãng Hộ cận Nghèo
17 Lương Văn Kiên Thần Lãng Hộ cận Nghèo
18 Nông Văn Nam Thần Lãng Hộ Nghèo
19 Vy Văn Thoại Thạch Lương Hộ cận Nghèo
20 Lương Văn Bộ Thạch Lương Hộ Nghèo
21 Hà Thị Huệ Trung Tâm Hộ cận Nghèo
22 Hà Văn Học Trung Tâm Hộ cận Nghèo
23 Lương Văn Cần Na Cà Hộ thoát cận Nghèo
24 Lương Thị Thức Na Cà Hộ cận Nghèo
25 Lăng Thị Xìn Na Cà Hộ Nghèo
26 Lương Văn Trung Na Cà Hộ cận Nghèo
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Biểu 02: DỰ TOÁN KINH PHÍ
Dự án trồng và chăm sóc cây Na dai tại xã Y Tịch thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững huyện Chi Lăng năm 2024”
(Kèm theo Phụ lục Một số nội dung chính “Dự án trồng và chăm sóc cây Na dai tại xã Y Tịch”  thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 3

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024)

Số TT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá
(đồng)

Thành tiền
(đồng)

Trong đó
Ghi chúNgân sách nhà

nước hỗ trợ
Dân

đóng góp

1 Chi phí cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ
thực vật, túi bọc quả,…(04 năm) 4.425.769.200 296.930.200 4.128.839.000

 -

Phân bón  NPK 15.15.15 + TE
Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
Bo (B): 466ppm
Kẽm (Zn): 800ppm
Độ ẩm: 2%

Kg 75.077,6 20.500 1.539.090.800 296.930.200 1.242.160.600

 - Phân bón hữu cơ Kg 145.756,8 8.000 1.166.054.400 1.166.054.400
 - Thuốc bảo vệ thực vật Cây 58.984,0 5.000 294.920.000 294.920.000
 - Giống cây Na Cây 5.000 10.000 50.000.000 50.000.000

Túi bọc quả Kg 4.148,4 60.000 248.904.000 248.904.000
 - Chi phí nhân công Công 3.756,0 300.000 1.126.800.000 1.126.800.000
2 Chi xây dựng và quản lý dự án 12.069.800 12.069.800
 - Chứng thư thẩm định giá Lần 1 3.240.000 3.240.000 3.240.000
 - Chi phí lập hồ sơ mời thầu Lần 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 - Chi phí thẩm định HSMT Lần 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 - Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu Lần 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 - Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu Lần 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000
 - Chi phí đăng tải thông báo mời chào hàng Lần 1 165.000 165.000 165.000
 - Chi khác 664.800 664.800

TỔNG CỘNG 4.437.839.000 309.000.000 4.128.839.000
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